
Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế 
Quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đơn đề nghị trả phiếu công bố mỹ phẩm ngày 12 tháng 01 năm 2026 của 
Công ty TNHH sản xuất thương mại TRANG THƯ (văn bản đến số: 3339 ngày 
23/01/2026);

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý dịch vụ y tế.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi 95 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y tế 
Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp (đính kèm danh sách) cho Công ty TNHH sản 
xuất thương mại xuất nhập khẩu THIÊN NHIÊN VIỆT (địa chỉ (cũ): 174 đường 
số 6, khu vực 1, KDC Thới Nhựt 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ, Việt Nam) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và Công ty 
TNHH sản xuất thương mại TRANG THƯ (địa chỉ (cũ): 207/7/4 Hồ Học Lãm, 
Khu Phố 2, Phường An Lạc, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) là nhà sản xuất.

Lý do thu hồi: Cơ sở tự nguyện đề nghị thu hồi. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Phòng Quản lý Dịch vụ Y tế, Phòng Nghiệp vụ Dược, Phòng Kiểm 
tra – Pháp chế, Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu THIÊN NHIÊN 
VIỆT, Công ty TNHH sản xuất thương mại TRANG THƯ chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ Y TẾ 
Số:            /QĐ-SYT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2026

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- Cục Quản lý dược;
- Ban Giám đốc Sở;
- Sở Y tế các Tỉnh/Thành;
- Chi cục Quản lý Thị trường thành phố;
- UBND các Phường/Xã, Đặc khu;
- Lưu: VT, P. QLDVYT, TTH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Nam





DANH SÁCH
CÁC SỐ PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM BỊ THU HỒI

(đính kèm theo Quyết định số ______  /QĐ-SYT ngày       /       /2026
 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh)

Stt Nhãn hàng Tên sản phẩm Số công bố
Ngày cấp 

số tiếp 
nhận

1 SENZZAX3 NƯỚC TẨY TRANG 
HOA HỒNG

000601/22/CBMP-
HCM 09/3/2022

2 SENZZAX3
KEM LÀM MỜ ĐỐM 

NÂU, GIỮ ẨM VÀ 
CHỐNG NẮNG

000144/22/CBMP-
HCM 14/01/2022

3 SENZZA X3 MẶT NẠ DƯỠNG 
TRẮNG DA

001606/22/CBMP-
HCM 25/5/2022

4 SENZZA X3 SERUM ĐA CHỨC 
NĂNG

004089/23/CBMP-
HCM 21/9/2023

5 SENZZA X3 SERUM ĐA CHỨC 
NĂNG TÍA TÔ

005708/24/CBMP-
HCM 29/10/2024

6 SENZZA X3
SERUM ĐA CHỨC 
NĂNG DIẾP CÁ -

COLLAGEN

005709/24/CBMP-
HCM 29/10/2024

7 SENZZA X3 SỮA RỬA MẶT SỮA 
GẠO

000558/25/CBMP-
HCM 13/02/2025

8 SENZZA X3 SỮA RỬA MẶT TRÀ 
XANH

005545/24/CBMP-
HCM 23/10/2024

9 SENZZA X3 SỮA RỬA MẶT RAU 
DIẾP CÁ

005548/24/CBMP-
HCM 23/10/2024

10 SENZZA X3 SỮA RỬA MẶT RONG 
NHO

002970/24/CBMP-
HCM 06/6/2024

11 SENZZA X3 GEL KỲ TẾ BÀO DA 
CHẾT SỮA GẠO

000559/25/CBMP-
HCM 13/02/2025

12 SENZZA X3 GEL KỲ TẾ BÀO DA 
CHẾT TRÀ XANH

005547/24/CBMP-
HCM 23/10/2024

13 SENZZA X3
GEL KỲ TẾ BÀO DA 

CHẾT MẬT ONG 005546/24/CBMP-
HCM 23/10/2024

14 SENZZAX3 GEL KỲ TẾ BÀO DA 
CHẾT

003253/21/CBMP-
HCM 19/11/2021

15 SENZZAX3
KEM DƯỠNG THỂ 
TRẮNG DA TOÀN 

THÂN

003254/21/CBMP-
HCM 19/11/2021

16 SENZZA X3 SỮA RỬA MẶT MẬT 
ONG

005549/24/CBMP-
HCM 23/10/2024



17 SENZZAX3

SERUM TRẮNG DA-
MỤN THÂM-NÁM TÀN 

NHANG-ĐỒI MỒI-SE 
KHÍT LỖ CHÂN LÔNG- 
GIÚP NGỪA LÃO HÓA 

DA

003255/21/CBMP-
HCM 19/11/2021

18 SENZZA X3 KEM TẮM TRẮNG TÍA 
TÔ

001622/24/CBMP-
HCM 11/4/2024

19 SENZZA X3 KEM GIÚP LÀM MỜ 
NÁM DIẾP CÁ

001624/24/CBMP-
HCM 11/4/2024

20 SENZZA X3
KEM DƯỠNG THỂ 
TRẮNG DA TOÀN 

THÂN RAU DIẾP CÁ

006677/24/CBMP-
HCM 17/12/2024

21 SENZZA X3
KEM DƯỠNG  TRẮNG 

DA TOÀN THÂN RONG 
NHO

002972/24/CBMP-
HCM 06/6/2024

22 SENZZA X3
KEM DƯỠNG THỂ 
TRẮNG DA TOÀN 
THÂN MẬT ONG

006676/24/CBMP-
HCM 17/12/2024

23 SENZZA X3 SERUM ĐA CHỨC 
NĂNG RONG NHO

000008/25/CBMP-
HCM 06/01/2025

24 SENZZA X3 SERUM TRẮNG-DA-
MỤN-THÂM

000556/25/CBMP-
HCM 13/02/2025

25 SENZZA X3
SERUM GIÚP LÀM MỜ 
NÁM-TÀN NHANG-ĐỒI 

MỒI

000557/25/CBMP-
HCM 13/02/2025

26 SENZZA X3 SERUM TRẮNG DA, SE 
KHÍT LỖ CHÂN LÔNG

000560/25/CBMP-
HCM 13/02/2025

27 SENZZA X3 KEM ĐA CHỨC NĂNG 004088/23/CBMP-
HCM 21/9/2023

28 SENZZA X3 KEM ĐA CHỨC NĂNG 
RONG NHO

002971/24/CBMP-
HCM 06/6/2024

29 SENZZA X3
KEM DƯỠNG THỂ 
TRẮNG DA TOÀN 
THÂN MẦM GẠO

006679/24/CBMP-
HCM 17/12/2024

30 SENZZA X3
KEM DƯỠNG THỂ 
TRẮNG DA TOÀN 

THÂN BƯỞI

006678/24/CBMP-
HCM 17/12/2024

31 SENZZAX3
KEM GIẢM NẾP NHĂN, 

MỜ ĐỐM NÂU, GIÚP 
NGỪA LÃO HÓA DA

000234/22/CBMP-
HCM 24/01/2022

32 SENZZAX3 KEM CHỐNG NẮNG 000795/22/CBMP-
HCM 25/3/2022

33 SENZZAX3

KEM NGỪA NÁM-
THÂM-TÀN NHANG-

ĐỒI MỒI-CHỐNG 
NẮNG

000143/22/CBMP-
HCM 14/01/2022



34 SENZZA X3 NƯỚC TẨY TRANG 
HOA HỒNG TÍA TÔ

004103/24/CBMP-
HCM 08/8/2024

35 SENZZA X3 NƯỚC TẨY TRANG 
HOA HỒNG DIẾP CÁ

004104/24/CBMP-
HCM 08/8/2024

36 SENZZAX3 SỮA RỬA MẶT TÍA TÔ 003666/23/CBMP-
HCM 25/8/2023

37 SENZZAX3 KEM DƯỠNG  TOÀN 
THÂN TÍA TÔ

003668/23/CBMP-
HCM 25/8/2023

38 SENZZAX3 GEL KỲ TẾ BÀO DA 
CHẾT TÍA TÔ

003667/23/CBMP-
HCM 25/8/2023

39 SENZZAX3 GEL LỘT MỤN 003256/21/CBMP-
HCM 19/11/2021

40 SENZZAX3 SỮA RỬA MẶT 000142/22/CBMP-
HCM 14/01/2022

41 SENZZAX3
KEM DƯỠNG TRẮNG 

DA, NGỪA MỤN, 
CHỐNG NẮNG

000636/22/CBMP-
HCM 10/3/2022

42 SENZZA X3

KEM TRẮNG DA, GIÚP 
TÁI TẠO DA, NGỪA 

SẠM DA, GIÚP NGỪA 
LÃO HÓA DA, SE KHÍT 

LỖ CHÂN LÔNG, 
CHỐNG NẮNG

001607/22/CBMP-
HCM 25/5/2022

43 NEO 
KAVARA

SERUM ĐA CHỨC 
NĂNG RONG NHO

000089/25/CBMP-
HCM 07/01/2025

44 NEO 
KAVARA

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA TOÀN THÂN RAU 

DIẾP CÁ

006687/24/CBMP-
HCM 17/12/2024

45 NEO 
KAVARA

SỮA RỬA MẶT RAU 
DIẾP CÁ

005542/24/CBMP-
HCM 23/10/2024

46 NEO 
KAVARA

SỮA RỬA MẶT TRÀ 
XANH

005543/24/CBMP-
HCM 23/10/2024

47 NEO 
KAVARA

SỮA RỬA MẶT RAU 
MÁ

005544/24/CBMP-
HCM 23/10/2024

48 WIN GEL LỘT MỤN 000989/22/CBMP-
HCM 08/4/2022

49 X9 GEL LỘT MỤN 000981/22/CBMP-
HCM 08/4/2022

50 NEO 
KARAVA

NƯỚC TẨY TRANG 
HOA HỒNG DIẾP CÁ

004106/24/CBMP-
HCM 08/8/2024

51 NEO 
KARAVA

NƯỚC TẨY TRANG 
HOA HỒNG TÍA TÔ

004105/24/CBMP-
HCM 08/8/2024

52 BẠCH 
TUYẾT HOA

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA TOÀN THÂN

005216/22/CBMP-
HCM 26/12/2022



53 NEO 
KARAVA

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA, NGỪA MỤN, 

CHỐNG NẮNG, GIỮ 
ẨM

004951/22/CBMP-
HCM 07/12/2022

54 NEO 
KARAVA

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA, GIÚP NGỪA LÃO 

HÓA DA, PHỤC HỒI VÀ 
GIẢM NẾP NHĂN, SE 
KHÍT LỖ CHÂN LÔNG

000078/23/CBMP-
HCM 10/01/2023

55 NEO 
KARAWA

KEM ĐA CHỨC NĂNG 
RONG NHO

002974/24/CBMP-
HCM 06/6/2024

56 NEO 
KARAVA

KEM NGỪA NÁM- 
THÂM-TÀN NHANG- 

ĐỒI MỒI-CHỐNG 
NẮNG

004949/22/CBMP-
HCM 07/12/2022

57 NEO 
KARAVA

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA, GIỮ ẨM, GIÚP TÁI 

TẠO DA, LÀM MỜ 
ĐỐM NÂU, CHỐNG 

NẮNG

005202/22/CBMP-
HCM 26/12/2022

58 NEO 
KARAVA SỮA RỬA MẶT TÍA TÔ 003294/23/CBMP-

HCM 02/8/2023

59 NEO 
KARAVA

KEM DƯỠNG  TOÀN 
THÂN TÍA TÔ

003293/23/CBMP-
HCM 02/8/2023

60 NEO 
KARAWA

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA TOÀN THÂN   

RONG NHO

002969/24/CBMP-
HCM 06/6/2024

61 NEO 
KARAWA

KEM GIÚP LÀM MỜ 
NÁM DIẾP CÁ

001623/24/CBMP-
HCM 11/4/2024

62 NEO 
KARAWA

SỮA RỬA MẶT RONG 
NHO

002973/24/CBMP-
HCM 06/6/2024

63 NEO 
KARAWA

KEM TẮM TRẮNG 
DIẾP CÁ

001625/24/CBMP-
HCM 11/4/2024

64 NEO 
KARAVA

GEL KỲ TẾ BÀO DA 
CHẾT TÍA TÔ

003292/23/CBMP-
HCM 02/8/2023

65 NEO 
KARAVA

SERUM TRẮNG DA- 
NGỪA MỤN-CHỐNG 

NẮNG-GIỮ ẨM

000077/23/CBMP-
HCM

66 NEO 
KARAVA

SERUM TRẮNG DA- 
GIÚP NGỪA LÃO HÓA 

DA- PHỤC HỒI DA-
GIẢM NẾP NHĂN-SE 

KHÍT LỖ CHÂN LÔNG

000076/23/CBMP-
HCM 10/01/2023

67 NEO 
KARAVA KEM CHỐNG NẮNG 004948/22/CBMP-

HCM 07/12/2022



68 NEO 
KARAVA

SERUM NGỪA NÁM- 
THÂM-TÀN NHANG- 

ĐỒI MỒI-CHỐNG 
NẮNG

005201/22/CBMP-
HCM 26/12/2022

69 NEO 
KARAVA

SERUM ĐA CHỨC 
NĂNG

004091/23/CBMP-
HCM 21/9/2023

70 NEO 
KARAVA KEM ĐA CHỨC NĂNG 004090/23/CBMP-

HCM 21/9/2023

71 NEO 
KARAVA

GEL KỲ TẾ BÀO DA 
CHẾT

004947/22/CBMP-
HCM 07/12/2022

72 NEO 
KARAVA SỮA RỬA MẶT 004946/22/CBMP-

HCM 07/12/2022

73 NEO 
KARAVA

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA TOÀN THÂN

004950/22/CBMP-
HCM 07/12/2022

74 NEO 
KARAVA

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA TOÀN THÂN RAU 

MÁ

005648/24/CBMP-
HCM 25/10/2024

75 NEO 
KAVARA

GEL KỲ TẾ BÀO DA 
CHẾT RAU  MÁ

005540/24/CBMP-
HCM 23/10/2024

76 NEO 
KAVARA

GEL KỲ TẾ BÀO DA 
CHẾT RAU DIẾP CÁ

005541/24/CBMP-
HCM 23/10/2024

77 NEO 
KAVARA

SERUM ĐA CHỨC 
NĂNG TÍA TÔ

005647/24/CBMP-
HCM 25/10/2024

78 JI-SOO COOL NƯỚC TẨY TRANG 
RAU MÁ

000090/25/CBMP-
HCM 07/01/2025

79 JI-SOO COOL KEM CHỐNG NẮNG 
DIẾP CÁ

004959/24/CBMP-
HCM 25/9/2024

80 JI-SOO COOL KEM CHỐNG NẮNG 
TÍA TÔ

004958/24/CBMP-
HCM 25/9/2024

81 JI-SOO COOL KEM CHỐNG NẮNG 
RAU MÁ

004957/24/CBMP-
HCM 25/9/2024

82 JI-SOO COOL KEM TẮM TRẮNG 
RONG NHO

006210/24/CBMP-
HCM 26/11/2024

83 JI-SOO COOL KEM TẮM TRẮNG RAU 
MÁ

006209/24/CBMP-
HCM 26/11/2024

84 JI-SOO COOL KEM ĐA CHỨC NĂNG 
RAU MÁ

004926/24/CBMP-
HCM 24/9/2024

85 JI-SOO COOL SERUM ĐA CHỨC 
NĂNG RAU MÁ

004925/24/CBMP-
HCM 24/9/2024

86 JI-SOO COOL
KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA TOÀN THÂN RAU 

MÁ

004956/24/CBMP-
HCM 25/9/2024

87 JI-SOO COOL

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA ,NGỪA MỤN, 

CHỐNG NẮNG GIỮ ẨM 
RAU MÁ

004924/24/CBMP-
HCM 24/9/2024



88 JI-SOO COOL

KEM GIÚP LÀM MỜ 
NÁM-THÂM-TÀN 
NHANG-ĐỒI MỒI-

CHỐNG NẮNG RAU 
MÁ

005099/24/CBMP-
HCM 02/10/2024

89 JI-SOO COOL GEL KỲ TẾ BÀO DA 
CHẾT RAU MÁ

004657/24/CBMP-
HCM 06/9/2024

90 JI-SOO COOL GEL KỲ TẾ BÀO DA 
CHẾT DIẾP CÁ

004656/24/CBMP-
HCM 06/9/2024

91 JI-SOO COOL GEL KỲ TẾ BÀO DA 
CHẾT RONG NHO

004655/24/CBMP-
HCM 06/9/2024

92 JI-SOO COOL SỮA RỬA MẶT DIẾP 
CÁ

004997/24/CBMP-
HCM 30/9/2024

93 JI-SOO COOL SỮA RỬA MẶT RONG 
NHO

004996/24/CBMP-
HCM 30/9/2024

94 JI-SOO COOL SỮA RỬA MẶT RAU 
MÁ

004995/24/CBMP-
HCM 30/9/2024

95 JI-SOO COOL

KEM DƯỠNG TRẮNG 
DA, GIÚP LÀM MỜ NẾP 

NHĂN, SE KHÍT LỖ  
CHÂN LÔNG, CHỐNG 

NẮNG RAU MÁ

004927/24/CBMP-
HCM 24/9/2024
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